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BÀI 7: MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Giả sử một nhà độc quyền bán đang sản xuất ở mức sản lượng mà ở đó chi phí biên cao hơn doanh thu biên. Hãy giải thích hãng đó phải điều chỉnh sản lượng của mình như thế nào  để nâng cao được lợi nhuận? 
2.   Chúng ta biết tỷ lệ phần trăm định giá bán cao hơn chi phí biên là ( P – MC)/P.  Đối với nhà độc quyền bán đang tối đa hóa lợi nhuận, mức định giá bán cao hơn ấy phụ thuộc như thế nào vào độ co dãn của cầu với giá? Tại sao có thể coi mức định giá bán cao hơn ấy là thước đo thế lực độc quyền?
3. Tại sao lại có cái giá phải trả cho thế lực độc quyền? Nếu như những số được của nhà sản xuất có thế lực độc quyền đem phân phối lại cho người tiêu dùng, liệu cái giá phải trả cho thế lực độc quyền có được loại trừ không? Hãy giải thích một cách ngắn gọn?
4. Định giá cao điểm là một hình thức phân biệt giá như thế nào? Liệu nó có là cho người tiêu dùng khấm khá hơn không? Hãy cho ví dụ minh họa.

BÀI TẬP
1.  Giả sử doanh nghiệp độc quyền đứng trước đường cầu: P = 11 - Q, trong đó: P là giá một đơn vị sản phẩm tính bằng USD ($); Q là sản lượng tính bằng 1.000 sản phẩm.Chi phí bình quân không đổi AC = 6$.

a. Tính chi phí biên (MC)

b. Xác định mức sản lượng tối ưu mà hãng độc quyền sản xuất? Khi đó mức giá bằng bao nhiêu? Tính lợi nhuận lớn nhất đó?

c. Xác định mức giá và sản lượng tối ưu cho xã hội? tính khoản mất không do độc quyền gây ra.

d. Giả sử Chính phủ quy định giá bán của nhà độc quyền là 7$ một sản phẩm. Khi đó sản lượng nào sẽ được sản xuất ra? lợi nhuận của hãng là bao nhiêu?

a. 2.  Cho hàm số cầu về sản phẩm của một nhà độc quyền là: P = 100 – 0,01Q. Chi phí sản xuất của hãng này là TC = 50Q + 30.000 . Trong đó P: giá (đvt), Q: sản lượng (sp)
b. Doanh nghiệp sẽ bán với mức giá và sản lượng như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp là bao nhiêu?
c. Chính phủ quyết định đánh thuế 10 đvt/sp thì doanh nghiệp sẽ bán với mức giá và sản lượng như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp là bao nhiêu?

d. Nếu Chính phủ thu một khoản thuế cố định là 10.000 đvt thì giá, sản lượng và lợi nhuận của nhà độc quyền là bao nhiêu?

3.  Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu là QD = 100 – 2P. Chi phí trung bình cố định AC = MC = 10 đvt/sp.

a. Doanh nghiệp sẽ bán với mức giá và sản lượng như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp là bao nhiêu?
b. Doanh nghiệp sẽ bán với mức giá và sản lượng như thế nào để tối đa hóa doanh thu. Lợi nhuận  của doanh nghiệp là bao nhiêu?
4. Giả sử một nhà độc quyền có MC = AC = 5 đvt/sp. Nhà độc quyền kinh doanh trên 2 thị trường riêng biệt với hàm số cầu lần lượt là: Q1 = 55- P1 và Q2 =70 –2P2 

a. Giả sử nhà độc quyền có thể duy trì sự khác biệt giá ở 2 thị trường thì nhà độc quyền sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận trên từng thị trường. Lợi nhuận tối đa là bao nhiêu?

b. Nếu không có chi phí vận chuyển và doanh nghiệp bị bắt buộc phải dùng chính sách một giá thì nhà độc quyền sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận trên từng thị trường. Lợi nhuận tối đa là bao nhiêu?
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